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AFTA (Asean Free Trade Area): Khu vực mậu dịch tự do ASEAN  

ASEAN (Association of South East Asian Nations): Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á 

ASEAN-6: gồm 6 quốc gia Đông Nam Á là Brunei, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore và Thái Lan 

CD-CT: Văn hoá trong quan hệ của cấp dưới với cấp trên 

CEO (Chief Executive Officer): Tổng giám đốc điều hành 

CP: Cổ phần 

CPI (Consumer Price Index): Chỉ số giá tiêu dùng  

CT-CD: Văn hoá trong quan hệ của cấp trên với cấp dưới  

DN-CĐXH: Văn hoá trong quan hệ của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội  

DN-ĐT: Văn hoá trong quan hệ của doanh nghiệp với đối tác  

DN-ĐTCT: Văn hoá trong quan hệ của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh  

DN-KH: Văn hoá trong quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng  

EU (European Union): Liên minh Châu Âu 

GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội  

HDI (Human Development Indicator): Chỉ số phát triển con người 


